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ĐỀ KIỂM TRA TẬP TRUNG ĐỢT 2. HKI. NH 2017 - 2018

Môn: SINH 12. Thời gian: 45 phút

                                                                                                                     Mã đề 123
Câu 1. Biết A là gen át chế gen không cùng lôcut với nó Kiểu gen A-B-, A-bb, aabb: đều cho lông trắng Kiểu gen aaB-: cho lông đen. Khi cho hai cơ thể F1 tạo ra từ một cặp P thuần chủng giao phối với nhau thu được ở con lai có 16 tổ hợp. Cho F1 nói trên giao phối với cơ thể có kiểu gen và kiểu hình nào sau đây để con lai có tỉ lệ kiểu hình 7:1?     
     A. AaBb, kiểu hình lông trắng .
       B. Aabb, kiểu hình lông đen.
     C. aaBb, kiểu hình lông đen .                      D. Aabb, kiểu hình lông trắng .

Câu 2. Guanin dạng hiếm kết cặp với timin trong nhân đôi ADN tạo nên

     A. 2 phân tử timin trên cùng 1 mạch ADN gắn nối với nhau.
B. đột biến A-T(G-X.

     C. đột biến G-X( A-T.





D. sự sai hỏng ngẫu nhiên.

Câu 3. Cho phép lai AaBb x Aabb thu được F1. Biết các gen trội hoàn toàn và mỗi gen qui định một tính trạng.  Có bao nhiêu nhận định đúng về F1 của phép lai này?    
         (1) Có 6 kiểu gen.
         (2) kiểu hình mang hai tính trạng trội có 2 kiểu gen qui định.

         (3) Có 2 kiểu gen đồng hợp hai cặp gen       (4) Có 4 kiểu hình.

       A. 4.
B. 3.
C. 2.
D. 1.

Câu 4. Đột biến gen là những biến đổi trong
       A. vật chất di truyền ở cấp độ phân tử hoặc tế bào.

       B. trong cấu trúc NST, trong quá trình phân chia tế bào.

       C. trong cấu trúc gen liên quan tới 1 hay 1 số nuclêôtit tại 1 điểm nào đó trên ADN.

       D. trong cấu trúc gen liên quan tới 1 hay 1 số cặp nuclêôtit tại 1 điểm nào đó trên ADN.

Câu 5. Màu lông ở thỏ do 2 cặp gen nằm trên 2 cặp nhiễm sắc thể thường quy định, trong đó: B quy định lông xám, b quy định lông nâu; A: át chế B và b cho màu lông trắng, a: không át. Cho thỏ lông trắng có kiểu gen đồng trội lai với thỏ lông nâu được F1. Cho thỏ F1 lai với nhau được F2. Tính theo lí thuyết, tỉ lệ thỏ lông xám đồng hợp thu được ở F2 là:   
       A. 1/16.     
B. 3/16.
          C. 1/6.    
  D. 1/8.

Câu 6. Protein ức chế bị bất hoạt không thể gắn vào vùng vận hành được là do 

A. cấu hình không gian ba chiều của protein ức chế bị biến đổi.

B. không tổng hợp được enzim ARN polimeraza.

C. chất cảm ứng không tác động vào protein ức chế.

D. môi trường đầy đủ lượng protein tạo ra.

Câu 7. Ở một loài thực vật, chiều cao cây được quy định bởi 6 cặp gen không alen phân li độc lập tương tác cộng gộp, trong đó cứ mỗi alen trội làm cho chiều cao cây tăng thêm 5 cm so với gen lặn. Cho 2 cây đồng hợp trội và lặn lai với nhau thu được F1 tất cả đều cao 125 cm. Tiếp tục cho F1 giao phấn ngẫu nhiên với nhau thu được F2. Ở F2 tỉ lệ cây cao 130 cm là bao nhiêu? Biết rằng quá trình giảm phân và thụ tinh xảy ra bình thường, không có đột biến xảy ra. 
       A. 105/1024.
           B. 105/512.    
C. 11/4096.
       D. 99/512.

Câu 8. Điều hoà phiên mã là

A. điều hoà số lượng mARN được tổng hợp trong tế bào.

B. điều hoà lượng protein được tạo ra.

C. làm biến đổi protein sau khi được tổng hợp để có thể thực hiện được chức năng.

D. điều hoà lượng sản phẩm của gen được tạo ra trong tế bào đảm bảo cho hoạt động của tế bào.

Câu 9. Ở một loài thực vật, cho lai giữa cây hoa đỏ với cây hoa trắng F1 thu được 100% cây hoa hồng. Cho F1 lai phân tích, Fa thu được tỉ lệ phân li kiểu hình 50% cây hoa hồng : 50% cây hoa trắng. Cho các cây hoa hồng Fa tự thụ với nhau, ở F2 thu được tỉ lệ kiểu hình 56,25% cây hoa trắng : 37,5% cây hoa hồng : 6,25% cây hoa đỏ.

           (1) Kiểu gen của F2 phân li theo tỉ lệ (1 : 2 : 1)2.       
           (2) F2 có 16 tổ hợp nên Fa dị hợp tử một cặp gen.

           (3) Có hiện tượng tương tác bổ sung giữa hai gen không alen. 
           (4)  Tính trạng màu sắc hoa do một gen quy định.

           (5) Cho F1 tự thụ thu được tỉ lệ phân li kiểu hình ở F2 là 1 : 2 : 1.

Các nhận định đúng là

A. (4), (5).
B. (1), (3).
C. (1), (2).
D. (2), (5). 

Câu 10.  Việc nối kín các đoạn okazaki để tạo nên một mạch đơn hoàn chỉnh được thực hiện nhờ enzim 

  A.  restrictaza.  
   B.  ADN pôlimeraza. 
   C.  ARN pôlimeraza. 
   D.  ligaza. 

Câu 11. Ở một loài, xét một tính trạng do một gen có 2 alen nằm trên NST thường quy định. Gen trội hoàn toàn. Cho các phát biểu: 

(1) Phép lai giữa 2 cơ thể dị hợp 1 cặp gen luôn cho tỉ lệ phân li kiểu hình theo lý thuyết là 3:1.

(2) Lai phân tích cá thể dị hợp 1 cặp gen luôn xuất hiện 2 loại kiểu hình.
(3) Tính trạng do gen này quy định luôn biểu hiện đồng đều ở 2 giới.

(4) Kết quả phép lai thuận khác với phép lai nghịch.

Số phát biểu sai là


A. 1.


B. 2.


C. 3.


D. 4.

Câu 12. Phát biểu nào sau đây về sự biểu hiện kiểu hình đột biến gen là đúng ? 

A.  Đột biến gen chỉ biểu hiện khi ở thể đồng hợp. 

B.  Đột biến gen trội biểu hiện khi ở thể đồng hợp hoặc dị hợp. 

C.  Đột biến gen chỉ biểu hiện khi ở thể dị hợp.          
D.  Đột biến gen không biểu hiện được.

Câu 13. Biết mỗi gen quy định một tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn và không xảy ra đột biến và không trao đổi chéo. Trong các phép lai sau: (1) AaBb x aabb. (2) AaBb x AABb.
(3) Ab/aB x Ab/aB. (4) Ab/ab x aB/ab. (5) Aaaabbbb x aaaaBbbb.  (6) AaaaBbbb x aaaabbbb.        (7) AAaaBBbb x aaaabbbb, có bao nhiêu phép lai đời con có tỉ lệ kiểu gen giống tỉ lệ kiểu hình?  

    A. 3.  
B. 4.
C. 5.
D. 6.
Câu 14.  Trong cơ chế điều hòa hoạt động của gen ở sinh vật nhân sơ, vai trò của gen điều hòa là 

A.  nơi tiếp xúc của ARN pôlimeraza.                      
B.  nơi gắn vào của prôtêin ức chế.

C.  tổng hợp một loại prôtêin ức chế tác động lên vùng vận hành.

       D.  tổng hợp một loại prôtêin ức chế tác động lên vùng khởi động. 
Câu 15. Ở đậu Hà Lan, gen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với gen a quy định thân thấp, gen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với gen b quy định hoa trắng; các gen nằm trên các cặp NST tương đồng khác nhau. Cho đậu thân cao, hoa đỏ dị hợp 2 cặp gen tự thụ phấn được F1. Chọn ngẫu nhiên 1 cây thân cao, hoa trắng và 1 cây thân thấp, hoa đỏ ở F1 cho giao phấn với nhau được F2. Nếu không có đột biến và chọn lọc, tính theo lí thuyết thì xác suất xuất hiện đậu thân thấp, hoa trắng ở F2 là:   

            A. 1/81
   B. 1/9.
       C. 1/256.
       
D. 1/64.

Câu 16. Trong opêron Lac, vai trò của cụm gen cấu trúc Z, Y, A là

        A. tổng hợp prôtein ức chế bám vào vùng khởi động để khởi đầu phiên mã.

        B. tổng hợp enzim ARN polimeraza bám vào vùng khởi động để khởi đầu phiên mã.

        C. tổng hợp prôtein ức chế bám vào vùng vận hành để ngăn cản quá trình phiên mã.

        D. tổng hợp các loại enzim tham gia vào phản ứng phân giải đường lactôzơ.

Câu 17. Nhận xét sai về hậu quả của đột biến gen dạng thay thế 1 cặp nuclêôtit là  có thể
A.  thay thế một axit amin trong chuỗi pôlipeptit.    
B.  không làm thay đổi cấu trúc prôtêin.

C.  làm dừng quá trình dịch mã.               
D.  thay đổi nhiều axit amin trong chuỗi pôlipeptit.

Câu 18. Quá trình phiên mã tạo ra: 

     A. tARN;  mARN.
  B.  mARN;  rARN.
    C. tARN; rARN.
    D. tARN;  mARN;  rARN.

Câu 19. Biết tính trạng chiều cao cây do ba cặp gen tác động cộng gộp qui định, kiểu gen mang ba cặp gen lặn có chiều cao 100cm, cứ mỗi alen trội làm tăng kiểu hình lên 5cm. Khi cho cây cao nhất lai với cây thấp nhất, thu được cây F1 có chiều cao trung bình, cho cây này tự thụ phấn thế hệ F2 có bao nhiêu kiểu gen qui định kiểu hình 120cm?         
           A. 6.    
B. 9.

C. 7.   


D. 3.

Câu 20.  Bệnh hồng cầu hình liềm ở người là do dạng đột biến  

A.  thay thế 1 cặp Nu. 




B.  đảo vị trí 1 cặp Nu. 


C.  thêm 1 cặp Nu. 




D. mất 1 cặp Nu. 
Câu 21.  Khoai tây bộ đơn bội là 12, thể tam bội của nó có số nhiễm sắc thể là

A. 12.             B. 24.              C. 36.                D. 48.

Câu 22. Ở ruồi giấm, alen A quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định mắt trắng. Biết rằng không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: 1 ruồi cái mắt đỏ : 1 ruồi đực mắt trắng?

A. XaXa × XAY.
 B. XAXa × XaY.
 C. XAXA × XaY.
 D. XAXa × XAY.

Câu 23. Phép lai : AaBbDdEe  x   AaBbDdEe. Tính xác suất ở F1 có kiểu gen có 6 alen trội.

A. 7/64.               B.  25/64.              C.  60/256.               D. 83/256.

Câu 24. Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, gen trội là trội hoàn toàn. Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây tạo ra ở đời con có 8 loại kiểu gen và 4 loại kiểu hình?
      A. AaBbDd × aabbdd.                            B. AaBbdd × AabbDd.   

      C. AaBbDd × AaBbDD.                         D. AaBbDd × aabbDD.
Câu 25. Ở đậu Hà Lan, gen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp. Cho cây thân cao giao phấn với cây thân cao, thu được F1 gồm 900 cây thân cao và 299 cây thân thấp. Tính theo lí thuyết, tỉ lệ cây F1 tự thụ phấn cho F2 gồm toàn cây thân cao so với tổng số cây ở F1 là 

A. 1/3. 

B. 1/2. 


C.1/4. 


D. 2/3.

Câu 26.  Thể tự tứ bội thường hình thành từ hợp tử có sự

A. kết hợp giữa 2 giao tử đơn bội với nhau.

B. kết hợp giữa 1 giao tử đơn bội với 1 giao tử lưỡng bội.

C. kết hợp giữa 2 giao tử lưỡng bội với nhau.

D. kết hợp giữa 2 giao tử đơn bội với 2 giao tử lưỡng bội.
Câu 27. Một loài thực vật, tính trạng màu hoa do hai cặp gen A, a và B, b quy định. Tính trạng chiều cao cây do một gen có 2 alen D, d quy định. Cho cây hoa đỏ, thân cao (P) tự thụ phấn, thu được F1 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: 9 cây hoa đỏ, thân cao : 3 cây hoa hồng, thân cao : 3 cây hoa hồng, thân thấp : 1 cây hoa trắng, thân thấp. Biết rằng không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, F1 có bao nhiêu loại kiểu gen quy định kiểu hình hoa đỏ, thân cao?

A. 9.
B. 3.
C. 4.
D. 2.

Câu 28. Cho biết một gen quy định một tính trạng, gen trội là trội hoàn toàn, các gen phân li độc lập. Cơ thể dị hợp về 2 cặp gen tự thụ phấn, F1 thu được tổng số 240 hạt. Tính theo lí thuyết, số hạt dị hợp tử về 2 cặp gen ở F1 là
     A. 30.              B. 50.             C. 60.             D.80.

Câu 29. Ở một loài thực vật, người ta tiến hành các phép lai sau :   (1) AaBbDd × AaBbDd.  

(2) AaBBDd × AaBBDd.        (3) AABBDd × AAbbDd.            (4) AaBBDd × AaBbDD.
Các phép lai có thể tạo ra cây lai có kiểu gen dị hợp về cả ba cặp gen là
     A. (2) và (4).            B. (1) và (3).           C. (2) và (3).          D. (1) và (4).
 Câu 30. Ở một loài thực vật, A: thân cao, a thân thấp; B: quả đỏ, b: quả vàng. Cho cá thể 
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 (hoán vị gen với tần số f = 20% ở cả hai giới) tự thụ phấn. Xác định tỉ lệ loại kiểu gen  được hình thành ở F1.


A. 16%.
B. 32%.
C. 24%.
D. 51%.

Câu 31. Bộ ba AUG mã hóa axit amin Metionin có thể dùng để mã hóa axit amin mở đầu ở các loài hổ, báo, khỉ vượn,... đó là đặc điểm về:

     A. Tính đặc hiệu của mã di truyền.             B. Tính thoái hóa của mã di truyền.

     C. Tính đặc biệt của mã di truyền.              D. Tính phổ biến của mã di truyền. 

Câu 32. Xét phép lai P: AaBbDd x AaBbDd. Thế hệ F1 thu được kiểu gen aaBbdd với tỉ lệ:


     A. 1/32.
B. 1/2.
C. 1/64.
D. 1/4.

Câu 33. Ở cà chua, gen A quy định thân cao, gen a quy định thân thấp; gen B quy định quả đỏ, gen b quy định quả vàng. Hai cặp gen nằm trên hai cặp nhiễm sắc thể tương đồng. Cho P: AaBb x AaBb. Tỉ lệ kiểu gen Aabb được dự đoán ở F1 là 

A. 3/8.
B. 1/16.
C. 1/4.
D. 1/8.

Câu 34.Với 4 cặp gen dị hợp tử di truyền độc lập thì số lượng các loại kiểu gen ở đời lai là

      A. 81 .


B. 64.


C. 16 .


D. 8.

Câu 35. Cách thức để giúp tăng hiệu suất tổng hợp Protein cùng loại là:

     A. Nhiều Riboxom trượt cùng một lúc trên cùng một mạch khuôn ADN.

     B. Nhiều Riboxom trượt cùng một lúc trên cùng một mạch khuôn mARN.

     C. Nhiều Riboxom trượt cùng một lúc trên cùng một mạch khuôn rARN.

     D. Nhiều Riboxom trượt cùng một lúc trên cùng một mạch khuôn tARN.

 Câu 36. Ở người, gen quy định nhóm máu A, B, O và AB có 3 alen: IA, IB, IO trên NST thường. Một cặp vợ chồng có nhóm máu A và B sinh được 1 trai đầu lòng có nhóm máu O. Kiểu gen về nhóm máu của cặp vợ chồng này là:


A. chồng IAIO vợ IBIO.

B. chồng IBIO vợ IAIO.


C. chồng IAIO vợ IAIO.

D. một người IAIO người còn lại IBIO.

Câu 37. Hóa chất gây đột biến gen dạng thay thế cặp Nu A - T thành cặp Nu G – X trong quá trình nhân đôi là
      A. Axit sunfuric.     B. Axit Clohiric.    C. Thuốc tím.     D. 5 - Brom Uraxin.

Câu 38. Ở một loài thực vật tính trạng chiều cao của cây do 2 gen không alen A và B tương tác cộng gộp. Trong kiểu gen thêm một alen trội thì chiều cao cây tăng 10 cm. Khi trưởng thành, cây thấp nhất có kích thước 100 cm. Cho cây F1 dị hợp 2 cặp gen tự thụ phấn, quá trình giảm phân bình thường. Tính theo lí thuyết, cây có chiều cao 120 cm ở đời F2 chiếm tỷ lệ:

      A.  50%.
         B. 37,5%.
            C.  6,25%.
      D. 25%.

Câu 39. Mã di truyền có tính đặc hiệu, tức là

       A. tất cả các loài đều dùng chung một bộ mã di truyền.

       B. mã mở đầu là AUG, mã kết thúc là UAA, UAG, UGA.

       C. nhiều bộ ba cùng xác định một axit amin.

       D. một bộ ba mã hoá chỉ mã hoá cho một loại axit amin.

Câu 40.  Ở đậu hà lan , gen A: hạt vàng , a: hạt xanh , B: hạt trơn , b: hạt nhăn, không xảy ra đột biến. Hai cặp gen này phân li độc lập , phép lai nào dưới đây không làm xuất hiện kiểu hình hạt xanh, nhăn ở thế hệ sau?   

     A . AaBb × AaBb.
    B. Aabb  × aaBb.     C. AaBb ×  Aabb.
       D. aabb × AaBB.
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